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DANH SÁCH  

Học viên tham gia lớp tập huấn đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý 

(Kèm theo Giấy mời số        GM-UBND ngày      tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện SĐ) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điên thoại Ghi chú 

1  Nông Văn Sinh Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp & PTNT 0969810823 BTC lớp 

tập huấn 

2  Chu Văn Oánh Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc 0964074686  

3  Đàm Văn Lịch Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng 0972702447  

4  Hoàng Minh Trung Chuyên viên Phòng Y tế 0983480126  

5  Đinh Văn Lai Giám đốc hợp tác xã ba kích HTX ba kích xã Thanh Luận 0365879695  

6  Ngô Văn Lương Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Thanh Luận 0385818973  

7  Vi Văn Nga Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Giáo Liêm 0988654742  

8  Lục Văn Lượng Khuyến nông cơ sở UBND xã Giáo Liêm 0974675574  

9  Phạm Văn Hảo Phó Chủ tịch UBND   UBND TT Tây Yên Tử 0977 179 899  

10  Nguyễn Văn Thành Chủ tịch Hội Nông dân UBND TT Tây Yên Tử 0984 933 879  

11  Lưu Văn Hùng Phó CT UBND   Xã Phúc Sơn 0985947016  

12  Lương Văn Hải Chủ tịch Hội Nông dân Xã Phúc Sơn 0348783395  

13  Hoàng Văn Thảo Phó chủ tịch UBND UBND xã Vĩnh An 0975695306  

14  Lương Xuân Dương Chủ tịch Hội Nông dân UBND xã Vĩnh An 0964356812  

15  Hoàng Thị Hữu Cá nhân trồng cây dược liệu Thôn Đồng Mặn, xã Vĩnh An 0979610966  

16  Đỗ Văn Sáu Cá nhân trồng cây dược liệu Thôn Mai Hiên, xã Vĩnh An 0348918299  

17  Nguyễn Thị Xinh Cá nhân trồng cây dược liệu Thôn Hiệp Reo, xã Vĩnh An 0368069158  

18  Vi Văn Châm Cá nhân trồng cây dược liệu Thôn Đồng Mặn, xã Vĩnh An 0984075763  



19  Hoàng Văn Đồng Cá nhân trồng cây dược liệu Thôn Đồng Mặn, xã Vĩnh An 0989846735  

20  Hoàng Thị Hoa Cá nhân trồng cây dược liệu Thôn Mật, xã Vĩnh An 0367329688  

21  Hoàng Văn Việt Cá nhân trồng cây dược liệu Thôn Đồng Mặn, xã Vĩnh An 0335861637  

22  Nguyễn Thị Mùa Cá nhân trồng cây dược liệu Thôn Hiệp Reo, xã Vĩnh An 0388131897  

23  Nông Văn Thu Cá nhân trồng cây dược liệu Thôn Đồng Mặn, xã Vĩnh An 0377129105  

24  Bế Văn Thơm Cá nhân trồng cây dược liệu Thôn Đồng Mặn, xã Vĩnh An 0987563043  

25  Bế Văn Quyền Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Đàn 0368051020  

26  Lưu Văn Năm Chủ tịch Hội nông dân UBND xã Cẩm Đàn 0984158505  

27  Nguyễn Văn Thành PCT- UBND xã UBND xã Tuấn Đạo 0984 847 435  

28  Giáp Hữu Văn Viên chức Khuyến nông  UBND xã Tuấn Đạo 0388 487 301  

29  Nguyễn Thị Duyên GĐ HTX ong mật hữu cơ SĐ xã Tuấn Đạo 0343 966 997  

30  Lào Thị Toan GĐ HTX Công Minh Tuấn Đạo xã Tuấn Đạo 0976 198 300  

31  Hoàng Thị Sinh Hộ đăng ký trồng cây dược liệu xã Tuấn Đạo 0357 308 698  

32  Lương Văn Tứ Phó Chủ tịch UBND xã Đại Sơn 0357836107  

33  Phạm Thị Khuyên CB Khuyến Nông UBND xã Đại Sơn 0985927648  

34  Nguyễn Văn Tuân Phó Chủ tịch UBND xã Dương Hưu 0978550178  

35  Hoàng Văn Thiệu Chủ tịch Hội Nông dân xã Dương Hưu 0978206623  

36  Khúc Thị Nga Viên chức Khuyến nông  xã Dương Hưu 0968130116  

37  Hoàng Thị Thể Trưởng thôn - Tổ trồng cây DL Thôn Thoi,  xã Dương Hưu 0346690858  

38  Nguyễn Mạnh Hùng Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã An Lạc 0968287113  

39  Dương Thị Lan Chủ tịch Hội Nông dân xã  UBND xã An Lạc 0396918662  

40  Loan Thị Bình Viên chức Khuyến nông xã UBND xã An Lạc 0378552881  

41  Nguyễn Thị Thanh Hộ đăng ký trồng cây dược liệu Thôn Rõng -  xã An Lạc 0961843261  

42  Trần Văn Thái Phó Chủ tịch UBND UBND xã Lệ Viễn   

43  Lý Văn Thanh Chủ tịch Hội Nông dân UBND xã Lệ Viễn   

44  Lục Văn Thêm Trưởng thôn Thôn Lọ   

45  Nguyễn Thị Phong Cán bộ Khuyến nông UBND xã Lệ Viễn   

46  Nguyễn Văn Cấp Cá nhân trồng cây dược iệu Thôn Thanh Trà   



47  Vi Văn Tính Cá nhân trồng cây dược iệu Thôn Thanh Trà   

48  Vi Văn Hùng Cá nhân trồng cây dược iệu Thôn Thanh Trà   

49  Đinh Văn Thực Cá nhân trồng cây dược iệu Thôn Thanh Trà   

50  Vũ Vương Chí Cá nhân trồng cây dược iệu Thôn Thanh Trà   

51  Vi Văn Lan Cá nhân trồng cây dược iệu Thôn Thanh Trà   

52  Nguyễn Văn Bộ Cá nhân trồng cây dược iệu Thôn Thanh Trà   

53  Thân Hữu Tuyên Cá nhân trồng cây dược iệu Thôn Thanh Trà   

54  Ngọc Văn Hà PCT UBND xã  UBND xã Long Sơn 0375479365  

55  Nguyễn Văn Lập Chủ tịch Hội Nông dân  xã Long Sơn 0865923603  

56  La Huy Tùng Viên chức Khuyến nông  xã Long Sơn 0983019189  

57  Lê Văn Thuận Tổ trồng cây dược liệu, thôn Tảu thôn Tảu, xã Long Sơn   

58  Lê Quang Thành Tổ trồng cây được liệu, thôn Tảu  thôn Tảu, xã Long Sơn   

59  Hoàng Văn Hoan Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã An Bá 0984696297  

60  Đinh Thị Loan Cán bộ Khuyến nông xã UBND xã An Bá 0966325298  

61  Lê Văn Đào Chủ tịch Hội Nông dân xã UBND xã An Bá 0379299466  

62  Trịnh Ngọc Thủy PCT UBND xã Hữu Sản xã Hữu Sản 0383556763  

63  Đinh Văn Đại Chủ tịch Hội Nông dân  xã Hữu Sản 0346193007  

64  Vi Văn Tiến VC Khuyến nông xã Hữu Sản xã Hữu Sản 0343954034  

65  Nông Văn Chiến Tổ trồng cây dược liệu, Hữu Sản xã Hữu Sản 0985664790  

66  Bế Văn Ân Giám đốc Hợp tác xã  xã Hữu Sản 0335151289  

67  Bế Văn Trọng Tổ trồng cây dược liệu, Hữu Sản xã Hữu Sản 0397225712  

68  Đinh Văn Quyết Tổ trồng cây dược liệu, Hữu Sản xã Hữu Sản 0866862661  

69  Vi Văn Nghị Tổ trồng cây dược liệu, Hữu Sản xã Hữu Sản 0972694199  

70  Lưu Quang Nhắn Trưởng Trạm y tế xã Hữu Sản xã Hữu Sản   

71  Trần Văn Chiến  PCT UBND xã  UBND xã Vân Sơn 0362969045  

72  Vu  Văn Chiến  Chủ tịch Hội Nông dân  UBND xã Vân Sơn 0399512479  

73  Vi Văn Dũng  Cán bộ Khuyến nông Sản UBND xã Vân Sơn 0981731358  

74  Vi Văn Giới  Giám đốc HTX Phú Cường  xã Vân Sơn 0975293189  



75  Nông Văn Lý Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Yên Định 0387594631  

76  Ngụy Văn Chinh Chủ tịch HND xã UBND xã Yên Định 0398004802  

77  Nguyễn Thị Đoan Trang Nhân viên Y tế Khoa Dược-VT&TBYT-TTYT 0974311506  

78  Vũ Thị Hương  Nhân viên Y tế Trạm y tế An Lạc 0968714243  

79  Nguyễn Thế Hiển Nhân viên Y tế Trạm Y tế Vân Sơn 0969985458  

80  Hoàng Thị Như Nhân viên Y tế Trạm y tế Hữu Sản 0239961166  

81  Hoàng Thị Ngọc  Nhân viên Y tế Trạm y tế TTYT An Châu 0988005022  

82  Đàm Thị Thúy Nhân viên Y tế Trạm y tế Vĩnh An 0987260791  

83  Hoàng Thị Duyên Nhân viên Y tế Trạm y tế Lệ Viễn 0977003184  

84  Hoàng Thị Ngọc Nhân viên Y tế Trạm y tế An Bá 0975069075  

85  Trần Văn Ly  Nhân viên Y tế Trạm y tế Yên Định 0383094822  

86  Trần Việt Dũng Phó trưởng Trạm Trạm y tế Cẩm Đàn  0978159359  

87  Hà Quang Niên Nhân viên Y tế Trạm y tế Đại Sơn 0987169583  

88  Phạm Trung Kiên Nhân viên Y tế Trạm y tế Phúc Sơn 0976176761  

89  Nông Xuân Đông Nhân viên Y tế Trạm y tế Giáo Liêm 0818818358  

90  Lục Thị Thu Nhân viên Y tế Trạm y tế xã Long Sơn 0382928710  

91  Nguyễn Tuấn Sơn Nhân viên Y tế Trạm y tế xã Tuấn Đạo  0918888710  

92  Đàm Vương Hùng Nhân viên Y tế Trạm y tế TT Tây Yên Tử  0972956446  

93  Ngọc Thị Hương Nhân viên Y tế Trạm y tế Dương Hưu 0982393027  

94  Nguyễn Văn Khoa Nhân viên Y tế Trạm y tế Thanh Luận 0989193329  

95  Giáp Trung Kiên Phó Chủ tịch UBND thị trấn UBND TT An Châu 0328719888  

96  Hoàng Thị Quê Cán bộ Khuyến nông thị trấn UBND TT An Châu 0386539762  

97  
Dương Sỹ Hoằng 

Giám đốc HTX Dược liệu cổ 

truyền huyện Sơn Động 
TDP số 1 - TT An Châu 0982981939 

 

98  Nông Khắc Diệp GĐ HTX Dược liệu Bách Thảo TDP Thượng 1 – TT An Châu 0986875433  
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